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	UBND TỈNH NAM ĐỊNH
BAN CHỈ ĐẠO LIÊN NGÀNH

 VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM



	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            
 Nam Định, ngày 17 tháng 4 năm 2024


BÁO CÁO

Kết quả hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2023 
 và quý I năm 2024 trên địa bàn tỉnh Nam Định

 (Tài liệu phục vụ Hội nghị triển khai Tháng hành động vì ATTP năm 2024)


I. VỀ TÌNH HÌNH CHUNG
Tổng số cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh: 18.598 cơ sở, gồm:

a) Ngành Y tế quản lý: 6.187 cơ sở (33,3%).
b) Ngành Công thương quản lý : 2.350 cơ sở (chiếm 12,6%). 
c) Ngành Nông nghiệp quản lý: 10.061 cơ sở (chiếm 54,1%). 
1. Về tình hình ATTP 

1.1. Toàn quốc:
* Trong năm 2023, toàn quốc ghi nhận 103 vụ ngộ độc thực phẩm tập thể làm 1.647 người mắc và 20 trường hợp tử vong. Trong đó nổi lên các vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại bếp ăn trường học như:

- Trường THCS Rạng Đông, P.12, Q.Bình Thạnh (12/4/2023): 38/717 học sinh dùng bữa ăn trưa, căn nguyên do vi sinh vật gây ra trong món cơm trắng ăn cùng chả trứng hấp thịt.
- Trường Tiểu học Thị trấn Tiền Hải (Thái Bình) 28 người mắc/0 TV; 
- Trường THPT Pom Hán, TP Lào Cai 5 người mắc/0 TV;
- Trường MN Quảng Thịnh (huyện Hải Hà, Quảng Ninh) 30 người mắc/0 TV.
Căn nguyên gây ngộ độc thực phẩm (NĐTP) và sự cố an toàn thực phẩm (ATTP) thường gặp thời gian qua thường do thực phẩm nhiễm vi khuẩn Salmonella, đặc biệt vi khuẩn kỵ khí Clostridium Botulinum, đây là loại vi khuẩn có độc tính cao dễ gây tử vong, điều trị rất tốn kém.
* Quý I/2024: 
- Tại tỉnh Quảng Ninh: khoảng 11h ngày 27/3, sau khi ăn cơm trưa tại trường, 33/811 học sinh trường Tiểu học Quang Hanh, TP. Cẩm Phả đã có biểu hiện đau bụng, buồn nôn.
- Tại tỉnh Quảng Ngãi: Ngày 28/3/2024, 30 học sinh ở Trường THCS Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi nhập viện cấp cứu sau khi ăn kẹo trước cổng trường. Các em có biểu hiện buồn nôn, đau bụng, tức ngực. 

- Tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa:
+ Ngày 12/3/2024, Ngành Y tế Khánh Hòa ghi nhận 369 người bị ngộ độc do ăn tại quán cơm gà Trâm Anh đường Bà Triệu, TP Nha Trang (Khánh Hòa). Nguyên nhân: Nhiễm

 HYPERLINK "https://vnexpress.net/mon-ga-xe-com-chan-sot-trung-nhiem-hai-loai-khuan-gay-ngo-doc-o-nha-trang-4723802.html"  khuẩn vi khuẩn Salmonella spp, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus.
+ Ngày 30-31/3/2024, 10 học sinh trường THPT Nguyễn Văn Trỗi ở Nha Trang có triệu chứng nôn ói, tiêu chảy sau khi ăn cơm gà được bán rong trước cổng trường.

+ Vào lúc khoảng 6 giờ 55 phút, ngày 05/4/2024, tại Trường Tiểu học Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, 01 em học sinh lớp 5/4, sau khi tự ăn sáng xong vào trường thì mệt, ngất xỉu và tử vong do ngừng tuần hoàn hô hấp chưa rõ nguyên nhân. Từ 7h00 đến 7h30 nhà trường phát hiện một số học sinh có dấu hiệu đau bụng, nôn ói, đau đầu nên đã nhanh chóng tổ chức sơ cứu và chuyển 19 em vào Bệnh viện. Tại Trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, lúc 9h00 phát hiện 10 học sinh có triệu chứng tương tự nên đã nhanh chóng chuyển vào các cơ sở y tế để điều trị. Các em học sinh đã ăn sáng với nhiều món khác nhau tại các hàng quán và từ những người bán hàng rong bên ngoài Nhà trường.
+ Sáng ngày 9/4/2024, Sau khi ăn cơm nắm, cơm cuộn, 28 học sinh các trường học trên địa bàn TT.Tô Hạp, H.Khánh Sơn (Khánh Hòa) xuất hiện các triệu chứng nôn, đau bụng... phải nhập viện, nghi bị ngộ độc thực phẩm: Theo đó, sáng cùng ngày, chị B.T.L. làm 114 suất cơm nắm và 28 suất cơm cuộn, để vào thùng xốp bán cho học sinh các trường mầm non, cấp I, cấp II trên địa bàn TT.Tô Hạp. Khoảng 10 giờ - 10 giờ 30 ngày 9/4/2024, các cháu có triệu chứng buồn nôn, nôn, đau bụng, đi phân lỏng nhiều lần và được giáo viên cùng người nhà đưa đến Trung tâm Y tế H.Khánh Sơn xử lý ban đầu.
- Tại tỉnh Bình Dương: Sáng ngày 03/4/2024, tại Lễ hội Cộ ông bổn (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương), 47 người ăn bánh mì, bánh bao miễn phí bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu. 

- Tại tỉnh Quảng Trị: Ngày 03/4/2024, có 23 học sinh lớp 4, trường tiểu học và THCS huyện Cam Lộ xuất hiện triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn, đau đầu và khó thở. Theo lãnh đạo của trường, đã có học sinh bỏ đồ chơi (dạng slam) vào bình nước uống. Lúc ra chơi giữa giờ (khoảng 9h), các học sinh uống nước. 
- Tại tỉnh Lâm Đồng: vào khoảng 14h ngày 04/4/2024, một số học sinh của Trường THCS Tân Châu, huyện Di Linh mua kẹo chia nhau ăn. Sau khi ăn kẹo đều có biểu hiện đau đầu, đau bụng, buồn nôn. Đây là kẹo dạng viên, bên ngoài có in hình các loại trái cây và nhiều dòng chữ nước ngoài.

1.2. Tại tỉnh: Trong năm 2023, không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm tập thể trên địa bàn tỉnh.
2. Về phân công, phân cấp quản lý nhà nước (QLNN) về ATTP và công tác chỉ đạo: 
- Về phân cấp quản lý: UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định phân công, phân cấp trách nhiệm thuộc lĩnh vực quản lý.
+ Ngành Y tế: Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 06/9/2019.

+ Ngành Nông nghiệp: Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 21/11/2019.

+ Ngành Công thương: Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND ngày 19/5/2022.
- Đối với cấp xã hiện nay đã phân công cho Công chức Văn hóa Xã hội chịu trách nhiệm về công tác ATTP theo hình thức kiêm nhiệm, tuy nhiên hiệu quả hoạt động chưa cao.
- Về công tác chỉ đạo: Đã tập trung chỉ đạo về công tác đảm bảo ATTP, phòng chống NĐTP tại các bếp ăn tập thể, phòng chống ngộ độc rượu, tăng cường công tác cảnh báo cộng đồng.

 II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo

- Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 19/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trong tình hình mới (kết quả thực hiện tại Báo cáo số 2180/BC-SYT ngày 16/11/2023 của Sở Y tế).
- Trong năm 2023 và quý I/2024 UBND tỉnh, các sở, ngành và các địa phương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn:
+ UBND tỉnh, Ban chỉ đạo liên ngành Vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) tỉnh  đã ban hành 9 văn bản về chỉ đạo công tác đảm bảo ATTP (trong đó 07 Kế hoạch, 02 Công văn).

+ Các Sở được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về ATTP (Y tế, Nông nghiệp, Công thương) đã ban hành 81 văn bản chỉ đạo về lĩnh vực ATTP theo thẩm quyền.

+ Các Sở, ban, ngành, đoàn thể xã hội khác là thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành VSATTP tỉnh ban hành 21 văn bản chỉ đạo.

+ UBND các huyện/thành phố ban hành 169 văn bản chỉ đạo công tác ATTP trên địa bàn.
- Ban Chỉ đạo liên ngành VSATTP tỉnh và các địa phương thường xuyên được kiện toàn do Chủ tịch UBND là Trưởng ban Chỉ đạo; có Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo, phân công cụ thể cho các thành viên, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước cho Ngành Y tế, Nông nghiệp và PTNT, Công thương về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành do đó có sự chỉ đạo xuyên suốt của từng lĩnh vực nên việc quản lý và phối hợp thực hiện cũng thuận lợi hơn.

2. Công tác thông tin, truyền thông 
2.1. Đào tạo tập huấn nâng cao năng lực, truyền thông trực tiếp
* Ngành Y tế:

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Nam Định triển khai hội nghị với nội dung: Quán triệt Chương trình hành động số 29-CTrHĐ/TU, ngày 12/01/2023 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

- Triển khai tập huấn kiến thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên các nhà trường trên địa bàn 9 huyện của tỉnh Nam Định với 2.450 đại biểu tham dự.

- Tập huấn công tác đảm bảo ATTP và phòng chống NĐTP cho đội ngũ y
tế thôn/xóm.

- Triển khai tập huấn về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm cho cơ sở
thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nam Định.

- Triển khai tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho các cho cán bộ quản
lý, giáo viên phụ trách nuôi ăn bán trú, chủ cơ sở, người trực tiếp chế biến thực phẩm, người cung ứng thực phẩm tại các trường tham gia mô hình đảm bảo an
toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể.

- Triển khai Chương trình phối hợp với Mặt trận tổ quốc, Hội nông dân,
Hội liên hiệp phụ nữ theo Chương trình số: 90/CTrPH/CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 30/3/2016 và Chương trình phối hợp số 01/CTPHCP-HNDVN-HLHPNVN ngày 13/10/2021: Phối hợp với các hội, đoàn thể Hội Nông dân, Hội phụ nữ, Mặt trận tổ quốc… triển khai phổ biến kiến thức về ATTP cho các hội viên: 14 lớp, với 1.235 đại biểu tham dự.

* Ngành Nông nghiệp phối hợp Hội Phụ nữ tỉnh tổ chức 04 Hội nghị tập huấn với 165 người tham dự tại các huyện Ý Yên, Giao Thủy về tiếp cận thị trường, xúc tiến thương mại theo chương trình Dự án phát triển cây trồng an toàn, sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, truyền thông về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Phối hợp với Hội nông dân phối hợp tổ chức 01 tuần lễ giới thiệu sản phẩm nông sản an toàn năm 2023 (20/04-24/04/2023) với sự tham gia của 50 doanh nghiệp/cơ sở với trên 350 sản phẩm nông lâm thủy sản trong và ngoài tỉnh.

* Sở Thông tin và Truyền thông: Duy trì tổng hợp thông tin phản ánh trên báo chí trong tuần, trong tháng, qua đó theo dõi, nắm bắt công tác triển khai các quy định về ATTP, công tác thanh tra, kiểm tra ATVSTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến của các hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các cơ quan đơn vị cấp giấy phép xuất bản nhiều tài liệu tuyên truyền về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống hàng giả, hàng nhái, buôn lậu, gian lận thương mại… Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thường xuyên theo dõi mạng xã hội (faccbook,zalo) nhằm nắm bắt và xử lý kịp thời những trường hợp đưa thông tin sai lệch chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước.

* Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tập huấn lập kế hoạch kinh doanh cho 200 chị về chương trình “Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế”. Sau tập huấn có 95 dự án/ý tưởng xây dựng kế hoạch kinh doanh tham gia dự thi. Kết quả, tỉnh Nam Định là 1 trong 2 tỉnh xuất sắc năm 2023, 03 cá nhân đạt Giải cuộc thi. Phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp cấp vùng khu vực miền Bắc và Hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm phụ nữ khởi nghiệp và OCOP với quy mô 23/50 gian hàng giới thiệu sản phẩm và xúc tiến thương mại của các Dự án khởi nghiệp dự thi vòng chung kết cấp Vùng; Phối hợp với Báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức hội nghị Tọa đàm “Phát huy tài nguyên bản địa, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế”. Các cấp Hội trong tỉnh tập trung triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, tích cực vận động các cơ sở SXKD, các HTX, THT đăng ký xét chọn sản phẩm OCOP của tỉnh tổ chức hàng năm; tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về khởi sự kinh doanh cho các mô hình phụ nữ phát triển kinh tế tại gia.

* Hội Nông dân tỉnh tăng cường tuyên truyền các nội dung về Luật An toàn thực phẩm, Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ, các thông tư quy định bảo đảm an toàn thực phẩm và các văn bản pháp luật có liên quan; phổ biến các mô hình sản xuất, kinh doanh, các sản phẩm, chuỗi thực phẩm an toàn, các sản phẩm truyền thống của địa phương nhằm quảng bá, khích lệ sản xuất sản phẩm thực phẩm an toàn, mang đậm nét truyền thống, đặc sản địa phương… trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo đài, loa phát thanh xã, phường, website của Hội, trong sinh hoạt chi tổ Hội, câu lạc bộ nông dân.

2.2. Truyền thông ATTP 

- Tuyên truyền lưu động về đảm bảo ATTP Tết Nguyên đán năm 2023, Tháng hành động vì ATTP, cao điểm hè, Tết Trung thu 2023.

- Treo 140 băng rôn hưởng ứng đảm bảo ATTP Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì ATTP, Tết Trung thu.

- Cấp phát 57.000 tờ rơi, treo 03 Pano tuyên truyền an toàn thực phẩm.

- Thực hiện 02 buổi tọa đàm; 32 Banrol; 55 Standy; 17.560 Tờ rơi; 02 đợt Tuyên truyền lưu động; Tổ chức 30 lớp tập huấn kiến thức về ATTP, tuyên truyền phổ biến kiến thức, xúc tiến thương mại cho các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản với 1.845 người tham dự.

- Phối hợp với truyền hình trung ương, truyền hình tỉnh xây dựng và phát 46 phóng sự trên đài truyền hình; 55 bản tin trên báo, đài phát thanh tuyên truyền về ATTP, các mô hình tiêu biểu.

- Thường xuyên đưa tin về kết quả công tác quản lý chất lượng, an toàn
thực phẩm lên trang tin điện tử của các ngành (Website của Sở và Website của
các đơn vị trực thuộc Sở). Việc tuyên truyền, công khai các mô hình hình điểm,
gương điển hình tiên tiến, các cơ sở sản xuất đảm bảo an toàn, địa chỉ kinh
doanh sản phẩm an toàn tin cậy đã được các đơn vị quan tâm lồng ghép trong
các hoạt động nhiệm vụ truyền thông thường kỳ trên báo, đài, Website; bên cạnh
đó cũng đã đăng tải công khai các cơ sở vi phạm để người tiêu dùng biết yên
tâm lựa chọn sản phẩm an toàn.

3. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về ATTP
- Hoạt động thanh tra, kiểm tra liên ngành ATTP: Tổ chức 03 đợt cao điểm (Tết Nguyên đán; Tháng hành động vì ATTP, Tết Trung thu); các cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, kiểm tra đột xuất để giải quyết các sự cố về ATTP. Ngoài ra còn có các đợt kiểm tra, giám sát chuyên ngành của các cơ quan chức năng (Chi cục ATVSTP, các Chi cục của Sở NN&PTNT, Cục QLTT, Công an và thanh tra các sở quản lý chuyên ngành). 

* Năm 2023 và Quý I/2024: Toàn tỉnh: thành lập 971 đoàn kiểm tra liên ngành, chuyên ngành ATTP (trong đó tỉnh: 23 đoàn; huyện/TP: 44 đoàn; xã/phường/thị trấn: 904 đoàn). 

Kết quả thanh, kiểm tra và xử lý vi phạm:
	TT
	Tình hình vi phạm
	Năm 2022 và Quý I/2023
	Năm 2023 và Quý I/2024
	So sánh

	1
	Tổng số CS thanh, kiểm tra
	6.814
	7.038
	Tăng 225 cơ sở

	2
	Số cơ sở có vi phạm
	324 (4,7%)
	238 (3,4%)
	Giảm 1,3% so với số cơ sở vi phạm

	3
	Số cơ sở vi phạm bị xử lý
	
	
	

	3.1
	Hình thức phạt:
	 
	 
	

	
	Số cơ sở bị phạt tiền
	320 (98,8%)
	227 (95,4%)
	Giảm 3,4%

	
	Tổng số tiền phạt
	1.048.126.250 đ
	574.305.000 đ
	

	3.2. Hình thức phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả

	*
	Số cơ sở bị đóng cửa 
	1 (0,3%)
	0
	

	*
	Số CS đình chỉ lưu hành SP
	0
	0
	

	
	Số SP đình chỉ lưu hành SP
	0
	0
	

	*
	Số cơ sở tiêu huỷ sản phẩm
	31 (9,6%)
	20 (8,4%)
	Giảm 1,2%

	
	Tổng số loại SP bị tiêu hủy
	20
	25
	

	*
	Số cơ sở khắc phục về nhãn
	3 (0,4%)
	0
	

	
	Số loại SP có nhãn khắc phục
	3
	0
	

	3.3. Chuyển hồ sơ sang cơ quan khác xử lý, điều tra khởi tố
	0
	0
	


- Năm 2023 và Quý I/2024, toàn tỉnh phạt tiền: 227 cơ sở, tổng số tiền phạt là: 574.305.000 đồng (trung bình 2.530.000đ/vụ). 

- Hành vi vi phạm chủ yếu là: không có đủ dụng cụ sử dụng riêng cho thực phẩm sống và thực phẩm đã qua chế biến, nơi chế biến có côn trùng động vật gây hại; người trực tiếp chế biến thức ăn không đội mũ, đeo khẩu trang, không cắt ngắn móng tay; hành vi kinh doanh hàng hóa nhập khẩu có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam; không niêm yết giá; không thực hiện kiểm thực 3 bước; cống rãnh thoát nước thải không được che kín; phụ gia thực phẩm không rõ nguồn gốc; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng; không có giá kệ; dụng cụ thu gom rác thải ko có nắp đậy.

- Hàng hóa vi phạm, tịch thu, tiêu hủy: 264 kg nội tạng lợn và các sản phẩm từ động vật không đảm bảo ATTP và không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. 150 gói chân gà, 21 gói kẹo, 24 chai gia vị, 95 gói da cá, 02 chai nước tăng lực, 60 hộp tương Hàn Quốc, 60 hộp mì tôm chua cay, 24 chai sting, 30 gói mực sấy, 05 hộp trà ô long, 12 chai nước mắm nhỉ cá cơm, 15 chai tương ớt Mía, 08 gói kẹo Milo, 33 gói mỳ tôm chua cay, 36 hộp mù tạt, 02 kg bò khô, 01 kg gà khô xé, 11 gói kẹo ngậm, 12 chai nước gạo Hàn Quốc, 08 cốc trà sữa, 03 chai dầu Oliu, 05 gói dậu hũ ăn liền, 07 chai nước chấm hải sản không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng, gần 200 sản phẩm bánh trung thu. Tổng trị giá hàng hóa tịch thu tiêu hủy là: 60.935.000 đồng.
4. Công tác hậu kiểm, xét nghiệm, giám sát  

4.1. Công tác hậu kiểm

Năm 2023, thực hiện Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 03/02/2023 của UBND tỉnh Nam Định về triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2023: Các Sở (Y tế, Nông nghiệp & PTNT, Công thương) và các địa phương đã xây dựng kế hoạch triển khai hậu kiểm thuộc trách nhiệm quản lý.

4.2. Công tác giám sát ATTP:

Trong năm 2023 và quý I năm 2024, ngành Y tế đã chủ trì phối hợp các ngành liên quan tổ chức các đợt giám sát đảm bảo ATTP phục vụ các sự kiện. Trong đó đảm bảo ATTP các sự kiện quan trọng như:
(1) Hội nghị giao ban Khoa học và công nghệ vùng đồng bằng Sông Hồng
tại tỉnh Nam Định. Thời gian: ngày 11-12/5/2023.
(2) Hội thảo khoa học “Nam Định 60 năm thực hiện lời dạy của Bác”. Thời
gian: ngày 12/5/2023.
(3) Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và Nhân dân tỉnh
Nam Định. Thời gian: ngày 19/5/2023.
(4) Hội nghị phát triển Giáo dục đào tạo vùng đồng bằng Sông Hồng. Thời
gian: ngày 13-14/6/2023.
(5) Trận đấu giao hữu quốc tế giữa Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển Syria
tại Nam Định. Thời gian: ngày 17-21/6/2023.
(6) Trận Bóng đá giao hữu quốc tế giữa đội tuyển Bóng đá U15 tỉnh Nam
Định và đội tuyển Bóng đá V-Varen Nagasaki Nhật Bản. Thời gian: ngày 27-
28/8/2023.
(7) Hội nghị sơ kết công tác Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Nam Định
giữa nhiệm kỳ 2021-2026. Thời gian: ngày 27/8/2023.
(8) Trận bóng đá giao hữu quốc tế giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và đội
tuyển Palestine tại Nam Định. Thời gian: ngày 8-12/9/2023.
Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các đại biểu, ban huấn luyện, cầu thủ của
các đội bóng và các cổ động viên, không để xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm,
sự cố về ATTP, góp phần đảm bảo sức khỏe, thể lực cho các cầu thủ tham dự
cũng như quảng bá, tạo ấn tượng tốt cho khách về ẩm thực quê hương (giám sát
4.493 suất ăn, thực hiện xét nghiệm nhanh 500 mẫu thực phẩm, dụng cụ ăn
uống).
(9) Giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ hội nghị cán bộ nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024: Ngày 27/01/2024.

(10) Giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm 850 suất tại Khách sạn Vị Hoàng phục vụ tiệc chiêu đãi Hội nghị tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Xúc tiến đầu tư tỉnh Nam Định năm 2024: Ngày 06/3/2024.
(11) Giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ Festival Phở 2024 được tổ chức tại Nam Định với hơn 50.000 bát phở đảm bảo an toàn thực phẩm: Từ ngày 15-17/3/2024.

- Thực hiện xét nghiệm bằng test nhanh VSATTP. Tổng số mẫu xét nghiệm: 1.353 mẫu. Số đạt: 1.297 mẫu (tỷ lệ 95,9%); Không đạt: 56 mẫu (tỷ lệ 4,1%).
4.3. Giám sát chất lượng hàng hóa
- Trong năm 2023 ngành Y tế:

+ Giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm theo chuyên đề năm 2023: lấy 43
mẫu (nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, SPDD dành cho trẻ nhỏ
dưới 36 tháng tuổi, thực phẩm bổ sung, TP tăng cường vi chất dinh dưỡng, Muối
I ốt, TPDD y học, TP dùng cho chế độ ăn đặc biệt, TPBVSK cải thiện chức năng
xương khớp, sinh lý, TPBVSK hỗ trợ giảm cân). 
+ Chi cục ATVSTP triển khai thực hiện Kế hoạch số 607/KH-ATTP
ngày 04/10/2023 về việc hậu kiểm sản phẩm thực phẩm sau công bố chất lượng
của các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm do ngành Nông nghiệp, Công
thương quản lý trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2023.
- Sở Nông nghiệp & PTNT: đã triển khai đồng bộ các chương trình giám
sát, đánh giá nguy cơ ATTP đối với một số nhóm sản phẩm chủ lực có nguy cơ
cao đã thực hiện lấy 1.391 mẫu nông sản, thủy sản và muối test nhanh tại phòng
nghiệm Chi cục và gửi phân tích tại các phòng kiểm nghiệm để giám sát chất
lượng, ATTP sản phẩm nông sản, thuỷ sản; Kết quả 100% các mẫu đều đảm bảo
an toàn; sản phẩm nông nghiệp của tỉnh tiếp tục được tiêu thụ mạnh tại thị
trường trong nước và cả xuất khẩu.
- Sở Khoa học & Công nghệ: Thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ
tăng cường phối hợp với cơ quan liên quan khảo sát chất lượng hàng hóa có
nguy cơ gây mất an toàn lưu thông trên thị trường để cảnh báo cho các cơ quan
chuyên môn và người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

5. Công tác Phòng chống NĐTP và sự cố ATTP

- Hoạt động phòng chống NĐTP là hoạt động được quan tâm đặc biệt tại các cơ sở dịch vụ ăn uống (bếp ăn tập thể của doanh nghiệp và trường học...) và các bữa cỗ tập trung đông người.

- UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về phòng chống NĐTP, ngành Y tế đã phối hợp với các ngành liên quan đưa ra nhiều giải pháp tích cực để cải thiện tình hình (ký cam kết tăng mức xuất ăn theo NQ7c của TLĐLĐVN, thành lập Tổ tự quản ATTP, tổ chức xây dựng bếp ăn tại doanh nghiệp, kiểm soát chất lượng thực phẩm đầu vào, giám sát lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, xây dựng mô hình điểm bếp ăn tập thể, mô hình diễn tập xử lý NĐTP đông người mắc, mô hình kiểm soát bữa cỗ tập trung đông người, giải pháp đề phòng cạnh tranh không lành mạnh trong việc cung cấp dịch vụ ăn uống tại các doanh nghiệp có bếp ăn tập thể...), do đó tình trạng NĐTP cơ bản được kiểm soát, phát hiện sớm, xử lý kịp thời, không để xảy ra tử vong do NĐTP.

-  Về sự cố ATTP: Khi có thông tin cảnh báo kịp thời, thu hồi sản phẩm để xử lý theo quy định.
6. Công tác xây dựng mô hình điểm, xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm
* Ngành Y tế: Trong năm 2023, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã xây dựng triển khai 03 mô hình kiểm soát ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm
tại trường mầm non, tiểu học của thành phố Nam Định, huyện Xuân Trường,
huyện Hải Hậu. Tổng số tham gia là 12 đơn vị. Nội dung triển khai bao gồm: tổ
chức Hội nghị triển khai Mô hình điểm BATT bảo đảm ATTP; điều tra, đánh
giá ban đầu; tập huấn, hướng dẫn nâng cao kiến thức, thực hành bảo đảm ATTP,
cấp phát tờ rơi, bảng biển tuyên truyền; kiểm tra, hướng dẫn, giám sát duy trì
các tiêu chí của mô hình điểm hàng tháng... Hiện mô hình hoạt động rất có hiệu
quả, công tác đảm bảo ATTP được kiểm soát tốt, các chỉ số về ATTP có cải thiện, NĐTP và sự cố ATTP không xảy ra.
* Trong Quý I năm 2024, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh tiếp tục xây dựng và triển khai mô hình bếp ăn tập thể trường học kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm tại 12 Trường mầm non tại thành phố Nam Định, huyện Nghĩa Hưng và  huyện Ý Yên với các hoạt động gồm: Tổ chức hội nghị triển khai Mô hình điểm BĂTT bảo đảm ATTP; điều tra, đánh giá ban đầu; tập huấn sử dụng test xét nghiệm nhanh thực phẩm; tập huấn hướng dẫn nâng cao kiến thức thực hành đảm bảo ATTP; Đầu tư trang thiết bị, nâng cấp cơ sở vật chất, đáp ứng các điều kiện bảo đảm ATTP; cấp phát tài liệu tuyên truyền kiến thức ATTP; điều tra đánh giá cuối kỳ; tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm và bàn giao cho đơn vị để duy trì, nhân rộng mô hình.

* Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh duy trì có hiệu quả 14 mô hình ATTP của Hội:
“Tổ phụ nữ liên kết sản xuất rau an toàn” xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc; xã Xuân
Ninh, Xuân trường; xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Hưng; mô hình “Chế biến
thực phẩm an toàn” tại xã Xuân Kiên, Xuân Trường; mô hình CLB “Sản xuất
và tiêu dùng sạch” của Hội LHPN phường Cửa Nam; dịch vụ nẫu cỗ tại xã Nam
Hồng, huyện Nam Trực; “Sản xuất nuôi trồng cho sản phẩm hữu cơ”; “Tổ phụ
nữ liên kết nuôi trồng thủy, hải sản” xã Nghĩa Bình (Nghĩa Hưng), “Tổ PN liên
kết nuôi giun quế”, tại các xã huyện Hải Hậu, Nghĩa Hưng, mô hình “Chi hội
sống xanh”; TT Xuân Trường, huyện Xuân Trường… Hoạt động của các mô
hình được lồng ghép triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Hội và nhiệm vụ
chính trị của địa phương. Qua mô hình đã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận
thức, trách nhiệm của hội viên phụ nữ và nhân dân trong việc thực hiện pháp
luật về ATTP, sử dụng, sản xuất, kinh doanh thực phẩm, ý thức chấp hành các
quy định về an toàn thực phẩm, chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia tố
giác các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm tại địa phương.
7. Kết quả thực hiện cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực bảo đảm ATTP.

- Các thủ tục hành chính về ATTP được thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh.

- Ngành Y tế: Thực hiện cải cách hành chính về ATTP thuộc thẩm quyền quản lý; công khai, minh bạch, nội dung TTHC, thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính đúng thời hạn và trước hạn. Hiện 3/4 TTHC của Chi cục ATVSTP đăng ký giải quyết ở mức độ 3, 01 TTHC giải quyết ở mức độ 4.

- Ngành Công thương: Hồ sơ, quy trình tiếp nhận, giải quyết TTHC, trả kết
quả giải quyết TTHC được thực hiện theo đúng quy định. Thời gian giải quyết
các TTHC về ATTP luôn đảm bảo theo đúng quy định (100% các thủ tục không
bị quá hạn). Thực hiện việc đơn giản hoá các thủ tục hành chính về lĩnh vực
ATTP, kiến nghị đề xuất thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 15 ngày còn
12 ngày.

- Ngành Nông nghiệp: Trong năm, Sở Nông nghiệp & PTNT đã rà soát, trình UBND tỉnh ban hành quyết định sửa đổi 28 quy trình thực hiện thủ tục hành chính, trong đó có 13 quy trình thuộc lĩnh vực ATTP; ban hành mới 01 quy trình về hỗ trợ dự án liên kết chuỗi; cắt bỏ 1 thủ tục “Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm ATTP trong trường hợp Giấy chứng nhận ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP”; 100% thủ tục thực hiện qua cổng dịch vụ công trực tuyến. Hiện ngành Nông nghiệp đang thực hiện 95 thủ tục trên cổng dịch vụ công quốc gia với: 31 thủ tục mức độ 4; 27 thủ tục mức độ 3; 34 thủ tục mức độ 2; 03 thủ tục thực hiện tại thực địa. Các thủ tục đã được rà soát, cắt giảm tối đa các yêu cầu không cần thiết nhằm giảm chi phí và thời gian thực hiện cho người dân, doanh nghiệp.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm
- Công tác bảo đảm ATTP đã được cả hệ thống chính trị quan tâm, các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đã bám sát và thực hiện nghiêm túc các giải pháp, nhiệm vụ và mục tiêu hàng năm của Trung ương và tỉnh.

- Các văn bản quan trọng chỉ đạo của UBND tỉnh được ban hành khá đầy đủ; đã phân công rõ trách nhiệm cụ thể giữa các ngành, các cấp trong việc quản lý cũng như triển khai các biện pháp bảo đảm ATTP trên địa bàn tỉnh.

- Ban Chỉ đạo liên ngành VSATTP các cấp đã được thành lập và kiện toàn khi có sự thay đổi, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên; chỉ đạo toàn diện, kịp thời, hiệu quả những hoạt động về bảo đảm ATTP trên địa bàn quản lý. 

- Công tác thanh kiểm tra xử lý vi phạm đã góp phần phòng ngừa và răn đe, nhiều sản phẩm hàng hóa vi phạm mất an toàn đã được tịch thu tiêu hủy nhằm không để thực phẩm bẩn đến tay người tiêu dùng, đã thực hiện công khai vi phạm để cảnh báo cộng đồng.

- Chất lượng sản phẩm thực phẩm trên địa bàn tỉnh được quản lý, kiểm soát góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh; giữ vững ổn định sản xuất, thúc đẩy thị trường sản phẩm thực phẩm.

2. Tồn tại, nguyên nhân
2.1. Tồn tại
- Việc xây dựng, ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác bảo đảm ATTP của một số địa phương còn chậm, chưa kịp thời, do đó hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về ATTP có những mặt còn hạn chế.
- Công tác quản lý nhà nước về ATTP tại một số xã, phường, thị trấn còn yếu, đặc biệt là quản lý sử dụng hoá chất trong chăn nuôi, trồng trọt, chế biến thực phẩm đối với các đối tượng sản xuất nhỏ lẻ, thời vụ, kinh doanh thức ăn đường phố, ATTP tại các chợ; việc kiểm soát, ngăn chặn các sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo ATTP... hiệu quả chưa cao. Xử lý vi phạm về ATTP còn khiêm tốn đặc biệt tại tuyến huyện và xã.

- Đầu tư cho công tác đảm bảo ATTP còn rất hạn chế.

2.2. Nguyên nhân
a) Nguyên nhân chủ quan

- Chính quyền một số địa phương nhận thức chưa đầy đủ về tầm quan trọng của công tác quản lý ATTP; chưa thực sự quan tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và ưu tiên nguồn lực cho việc thực hiện công tác ATTP.
- Hoạt động truyền thông giáo dục chưa có nhiều thay đổi về nội dung và hình thức để phù hợp với từng nhóm đối tượng.
- Sự phối hợp của các cấp, các ngành trong công tác quản lý ATTP chưa thật sự chặt chẽ, thường xuyên; sự tham gia của các tổ chức, đoàn thể trong giám sát, tuyên truyền, vận động, phát hiện, tố giác vi phạm ATTP còn hạn chế.
- Hiệu lực và hiệu quả công tác QLNN về ATTP còn hạn chế. Việc xử phạt vi phạm hành chính về ATTP đang gặp khó khăn do theo Luật thanh tra năm 2022 một số chức danh không còn thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.
- Lực lượng cán bộ làm công tác ATTP ở các ngành, các cấp còn thiếu. Trình độ chuyên môn của một số cán bộ làm công tác ATTP chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
- Đầu tư nguồn lực cho công tác ATTP rất hạn chế. Trang thiết bị kiểm nghiệm còn thiếu chưa đồng bộ; thiếu phương tiện kiểm tra cơ động và trang thiết bị kiểm tra nhanh.
b) Nguyên nhân khách quan

- Cơ sở thực phẩm trên địa bàn tỉnh hầu hết quy mô nhỏ lẻ, hộ gia đình chưa đáp ứng được yêu cầu về điều kiện VSATTP.
- Người tiêu dùng chưa phát huy được trách nhiệm và quyền lợi trong việc phát hiện và đấu tranh với những hành vi vi phạm về ATTP.
- Sự gia tăng số lượng nhà máy, các Khu CN tập trung người lao động tác động trực tiếp tới vấn đề ATTP của các bếp ăn tập thể.
3. Đề xuất, kiến nghị

3.1. Đối với UBND tỉnh: Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo để các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường trách nhiệm QLNN về ATTP trên địa bàn; tăng cường nguồn lực cho công tác an toàn thực phẩm.

3.2. Đối với các ngành:
- 3 ngành (Y tế, Nông nghiệp, Công thương) được giao QLNN về ATTP thường xuyên phối hợp chặt chẽ để làm tốt công tác QLNN theo phân công (phổ biến VBQPPL, đào tạo cho tuyến dưới...).

- Đối với Sở Giáo dục: Đề nghị phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế trong việc đảm bảo ATTP đối với bếp ăn trường học, đặc biệt phòng chống NĐTP.

- Đối với Ban quản lý các KCN và LĐLĐ tỉnh: Đề nghị phối hợp trong quản lý doanh nghiệp đối với ATTP. Những DN có bếp ăn tiếp tục vận động tăng mức ăn lên tối thiểu theo quy định theo NQ 7c (15.000đ không kể chi phí), thành lập Tổ tự quản để giám sát hàng ngày. Đối với doanh nghiệp không có bếp ăn vận động doanh nghiệp xây bếp ăn, không nhận dịch vụ cung cấp cấp xuất ăn sẵn từ ngoài mang vào vừa khó kiểm soát về ATTP và nguy cơ xảy ra NĐTP rất cao.

- Đối với các ngành khác: Đề nghị tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong công tác kiểm tra xử lý vi phạm (với Công an, QLTT), trong công tác tuyên truyền (với MTTQ các Hội đoàn thể). Đề nghị Đài PTTH, Báo Nam Định giành nhiều thời lượng tuyên truyền về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong các đợt cao điểm.
3.3. Đối với các địa phương: Tăng cường công tác QLNN theo phân cấp của tỉnh; quan tâm đến các DN có bếp ăn hoặc không có bếp ăn tại các cụm, điểm công nghiệp; chỉ đạo các phường/xã giải quyết vấn đề chợ cóc tại cổng doanh nghiệp và trường học; Tiếp tục chỉ đạo đội ngũ Công chức xã VHXH được giao theo dõi công tác ATTP hoạt động có trách nhiệm và hiệu quả hơn.

3.4. Về công tác báo cáo: Đã có văn bản đôn đốc nhắc nhở của tỉnh, đề nghị các ngành và các địa phương quan tâm thực hiện.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2024
1. Các ngành Y tế, Nông nghiệp, Công thương tập trung hoàn thiện, đổi mới, hướng dẫn, nâng cao hiệu quả công tác hậu kiểm ATTP; tổ chức kiểm tra công tác quản lý ATTP tại các địa phương, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.

2. Ngành Nông nghiệp tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ việc sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi gắn liền với bảo vệ môi trường. Tiếp tục phát triển chuỗi thực phẩm an toàn. Phối hợp với Hội Nông dân đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn người nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn cho nông sản.

3. Ngành Công thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành nhân rộng mô hình chuỗi kinh doanh thực phẩm có kiểm soát, giảm dần tỷ lệ thực phẩm tiêu dùng ở các chợ dân sinh, chợ tự phát, chợ cóc, chợ tạm, tăng dần tỷ lệ thực phẩm tiêu dùng trong các siêu thị, chợ có kiểm soát ATTP.

4. Tiếp tục đẩy mạnh việc kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, công khai danh sách các cơ sở vi phạm. Các lực lượng chức năng như Công an, Quản lý thị trường tiếp tục kiểm tra, giám sát, ngăn chặn thực phẩm giả, thực phẩm nhập lậu, nhất là tại các địa bàn, tuyến trọng điểm.

5. Ngành Y tế tập trung công tác đảm bảo ATTP, phòng chống NĐTP tại các bếp ăn tập thể (doanh nghiệp, trường học), thức ăn đường phố; phối hợp với ngành Công thương kiểm soát phụ gia, hóa chất dùng trong sản xuất chế biến, bảo quản thực phẩm; phối hợp với ngành Thông tin Truyền thông tăng cường công tác quản lý việc quảng cáo kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

6. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; xã, phường, thị trấn tăng cường kiểm tra, giám sát về bảo đảm ATTP tại các bếp ăn tập thể ở Cụm công nghiệp, điểm công nghiệp, trường học trên địa bàn.

Trân trọng báo cáo ./.

	
	BAN CHỈ ĐẠO LIÊN NGÀNH
VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM




Phụ lục 1: Kết quả ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo năm 2023 và Quý I/2024
	TT
	Cơ quan ban hành/Tên văn bản
	Ngày ban hành

	I
	Ủy ban nhân dân tỉnh

	1
	Kế hoạch số 18/KH-UBND về triển khai công tác hậu kiểm về ATTP năm 2023
	03/02/2023 

	2
	Kế hoạch số 38/KH-UBND Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2023
	07/3/2023

	3
	Kế hoạch số 53/KH-UBND v/v triển khai “Tháng hành động vì ATTP” năm 2023
	30/3/2023

	4
	Kế hoạch số 62/KH-UBND Thực hiện Chương trình hành động số 29-CTr/TU ngày 12/01/2023 của
Tỉnh ủy Nam Định về thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới
	06/4/2023

	5
	Công văn số 464/UBND-VP7 v/v tổ chức Tết trung thu 2023
	10/8/2023

	6
	Công văn số 644/UBND-VP7 v/v tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm
	25/10/2023

	7
	Kế hoạch số 162/KH-UBND về đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân năm 2024.
	25/12/2023

	II
	Ban chỉ đạo LNVSATTP tỉnh
	

	1
	Kế hoạch số 88/KH-BCĐ Triển khai công tác bảo đảm ATTP phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023
	15/12/2022

	2
	Kế hoạch số 1638/KH-BCĐ về triển khai kiểm tra liên ngành về ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2023
	05/9/2023

	III
	Sở Y tế, Công thương, Sở Nông nghiệp và PTNT
	Ban hành 81 văn bản chỉ đạo về lĩnh vực ATTP
	

	IV
	Các sở, ban, ngành, đoàn thể xã hội liên quan khác
	Ban hành 21 văn bản
	

	V
	Cấp huyện/thành phố
	Ban hành 169 văn bản (tỷ lệ 10/10 huyện/thành phố có ban hành văn bản chỉ đạo)
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